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Tin trong nước ngày 27/08 

▪ Thị trường ngoại tệ: Phiên 27/08, NHNN niêm yết tỷ giá 

trung tâm ở mức 24.224 VND/USD, giảm mạnh 30 đồng so 

với phiên đầu tuần. Tỷ giá mua giao ngay được giữ nguyên 

niêm yết ở mức 23.400 VND/USD; tỷ giá bán giao ngay được 

niêm yết ở mức 25.385 VND/USD, giảm 65 đồng so với phiên 

trước đó. Trên thị trường LNH, tỷ giá chốt phiên với mức 

24.828 VND/USD, giảm tiếp 45 đồng so với phiên 26/08. Tỷ 

giá trên thị trường tự do giảm 50 đồng ở chiều mua vào trong 

khi không thay đổi ở chiều bán ra, giao dịch tại 25.150 

VND/USD và 25.300 VND/USD. 

▪ Thị trường tiền tệ LNH: Ngày 27/08, lãi suất chào bình quân 

LNH VND tăng 0,06 – 0,15 đpt ở tất cả các kỳ hạn từ 1M trở 

xuống so với phiên đầu tuần; cụ thể: ON 4,67%; 1W 4,77%; 

2W 4,80% và 1M 4,83%. Lãi suất chào bình quân LNH USD 

đi ngang ở các kỳ hạn ngắn trong khi giảm 0,01 đpt ở kỳ hạn 

1M, giao dịch tại: ON 5,31%; 1W 5,35%; 2W 5,39%, 1M 

5,42%. Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp biến động nhẹ 

trái chiều; chốt phiên với: 3Y 1,90%; 5Y 1,96%; 7Y 2,23%; 

10Y 2,72%; 15Y 2,90%. 

▪ Nghiệp vụ thị trường mở: Trên kênh cầm cố, NHNN chào 

thầu 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn 07 ngày, lãi suất giữ ở mức 4,25%. 

Có 14.989,65 tỷ đồng trúng thầu, có 4.878,51 tỷ đồng đáo hạn. 

NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN, có 6.500 tỷ đồng tín 

phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN bơm ròng 16.611,14 tỷ đồng 

ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Khối lượng 

lưu hành trên kênh cầm cố là 49.594,69 tỷ đồng, khối lượng 

tín phiếu lưu hành trên thị trường còn ở mức 32.199,7 tỷ đồng. 

▪ Thị trường chứng khoán: Trên thị trường chứng khoán phiên 

hôm qua, các chỉ số chốt phiên tăng – giảm nhẹ quanh mốc 

tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng nhẹ 0,54 

điểm (+0,04%), lên mức 1.280,56 điểm; HNX-Index mất 0,06 

điểm (-0,03%) còn 238,91 điểm; UPCoM-Index rớt 0,02 điểm 

(-0,01%) xuống 94,15 điểm. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ 

với giá trị giao dịch đạt gần 17.600 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp 

tục bán ròng gần 360 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

▪ Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, tăng trưởng tín dụng 

toàn ngành tính đến ngày 16/08 ở mức 6,25% so với cuối 

năm 2023, trong khi trước đó đến hết tháng 7, tổng dư nợ toàn 

nền kinh tế tăng 5,66%, thấp hơn con số ghi nhận vào cuối 

tháng 6 là 6,10%. Như vậy, sau những ngày tăng tốc mạnh mẽ 

về cuối tháng 6/2024 để đạt mục tiêu Chính phủ đề ra trong 

6% cho nửa đầu năm 2024, tín dụng đã có bước chậm tháng 7 

và mới chỉ phục hồi từ cuối tháng 7 trở lại đây. 
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Kỳ hạn VND D/D USD D/D Kỳ hạn Lợi suất D/D

O N 4.67 0.14 5.31 0.00 3Y 1.90 0.000

1W 4.77 0.15 5.35 0.00 5Y 1.96 -0.005

2W 4.80 0.12 5.39 0.00 7Y 2.23 0.000

1M 4.83 0.06 5.42 -0.01 10Y 2.72 0.004

2M 4.90 0.02 5.50 0.00 15Y 2.90 0.000

3M 4.95 0.00 5.56 -0.01

6M 5.28 -0.04 5.61 -0.01

9M 5.41 -0.01 5.70 -0.01

1Y 5.49 -0.01 5.72 -0.02

Lãi suất LNH Trái phiếu
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Đơn vị: Tỷ đ.
Tổng KL chào 

thầu

Tổng KL trúng 

thầu

Tổng KL đáo 

hạn
Ròng KL lưu hành 

Reverse Repo 15,000.00      14,989.65        4,878.51          10,111.14      49,594.69        

Sell Outright -                 -                    6,500.00          6,500.00        32,199.70        

Tổng 16,611.14      

Tổng hợp GD cầm cố và mua bán TPNHNN 27/08/2024

VN-Index HNX-Index Upcom

Điểm 1280.56 238.91 94.15

%/ngày 0.04% -0.03% -0.01%

%/29/12/2023 13.3% 3.4% 8.2%

KLGD (tr.đ.vị) 660.80 44.58 29.8

GTGD (tỷ đ) 16189.93 890.32 518.42

NĐTNN mua (tỷ đ) 1076297 39.55 29.67

NĐTNN bán (tỷ đ) 1432895 67.79 9.69

Chứng khoán ngày 27/08/2024
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Nguồn: TCTK, NHNN, Hose, HNX, Thomson-Reuters, MSBResearch 

Tin quốc tế 

▪ Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ cải thiện nhẹ trong tháng 8. Tổ 

chức Conference Board khảo sát cho biết chỉ số niềm tin tiêu 

dùng tại Mỹ ở mức 103,3 điểm trong tháng 8, tăng nhẹ từ mức 

101,9 điểm của tháng trước đó, trái với dự báo giảm xuống còn 

100,9 điểm. Theo bà Dana M. Peterson, Chuyên gia kinh tế 

trưởng tại The Conference Board, thị trường cho thấy nhiều 

phản ứng trái chiều trong tháng 8. Một phần lạc quan hơn đối 

với triển vọng kinh doanh ở hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, 

đâu đó bắt đầu xuất hiện những nỗi lo về thị trường lao động 

khi tỷ lệ thất nghiệp gần đây gia tăng nhanh chóng. Bên cạnh 

đó, thị trường chứng khoán biến động rất mạnh hồi đầu tháng 

8 cũng ảnh hưởng tiêu cực lên tâm lý của các đối tượng tham 

gia khảo sát. 

▪ Nước Đức ghi nhận một số thông tin kinh tế quan trọng. 

Văn phòng Thống kê Liên bang Đức Destatis công bố GDP tại 

quốc gia này chính thức giảm 0,1% q/q trong quý 2, không 

điều chỉnh so với dữ liệu sơ bộ, đồng thời cũng khớp với dự 

báo của các chuyên gia. Tiếp theo, niềm tin tiêu dùng tại nước 

Đức do GfK khảo sát được ở mức -22,0 điểm trong tháng 8, 

giảm xuống từ mức -18,6 điểm của tháng 7 và trái với dự báo 

tăng nhẹ lên -18,3 điểm. Người tiêu dùng tại Đức trở nên bi 

quan hơn trong tháng này do triển vọng kinh tế suy giảm 

nghiêm trọng. Tại một số nơi, tình trạng doanh nghiệp mất khả 

năng thanh toán đang gia tăng đáng kể và kế hoạch cắt giảm 

nhân sự ngày một lan rộng đến nhiều công ty, kéo theo tỷ lệ 

thất nghiệp gia tăng. Một số ý kiến cho rằng niềm tin tiêu dùng 

tại nước Đức sẽ tiếp tục giảm, và quốc gia này sẽ đón một đợt 

suy thoái kỹ thuật trong quý 3. 

▪ Lịch công bố các chỉ số kinh tế: 
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27 Aug 24 Ngày (%) Tuần (%) Đầu năm (%)

USD index 100.55 -0.30% -0.88% -0.77%

USD/CNY 7.12 0.04% -0.11% 0.37%

USD/EUR 0.89 -0.21% -0.48% -1.32%

USD/JPY 143.95 -0.39% -0.90% 2.05%

USD/KRW 1325.77 -0.13% -0.13% 2.42%

USD/SGD 1.30 -0.22% -0.25% -1.37%

USD/TWD 31.89 0.16% -0.02% 3.94%

USD/THB 33.90 -0.24% -0.79% -1.31%

USD/VND Trung tâm 24224 -0.12% -0.11% 1.50%

USD/VND LNH 24828 -0.18% -0.38% 2.38%

USD/VND tự do 25181 -0.11% -0.68% 1.78%

Vàng 2524.57 0.31% 0.43% 22.40%

Dầu WTI 75.53 -2.44% 2.01% 5.42%

DowJones DAX Hang Seng

(Mỹ) (Đức) (Hồng Kông)

41250.50 18681.81 17874.67

0.02% 0.35% 0.43%

2

3

4

5

6

27-Aug-22 27-Feb-23 27-Aug-23 27-Feb-24 27-Aug-24

% Lợi suất TPCP Mỹ

2Y 10Y

NHTW Đồng tiền Kỳ trước Kỳ này
Ngày thay 

đổi
Cuộc họp tới

Mỹ USD 5,25% 5,50% 26/7/2023 18/9/2024

Châu Âu EUR 4,5% 4,25% 6/6/2024 12/9/2024

Anh GBP 5,25% 5,0% 1/8/2024 19/9/2024

Nhật JPY 0,1% 0,25% 31/7/2024 20/9/2024

Australia AUD 4,10% 4,35% 8/11/2023 24/9/2024

Lãi suất cơ bản các Ngân hàng Trung Ương

Ngày Giờ VN
Mức độ

 ảnh hưởng
Chỉ số kinh tế Kỳ này Dự báo Kỳ trước

27-08 13:00 * GDP chính thức Đức qq Q2 -0.1 -0.1 -0.1

27-08 13:00 * Niềm tin tiêu dùng GfK Đức T8 -22.0 -18.3 -18.6

27-08 21:00 *** Niềm tin tiêu dùng Conference Board Mỹ T8 103.3 100.9 101.9

28-08 8:30 *** CPI Úc yy T7 3.4 3.8



Thị trường chứng khoán 

VN-INDEX 

 

VN-Index tăng nhẹ, đóng cửa tại 1.280,56 điểm. Thị trường tiếp tục rung lắc trong phiên hôm qua, thanh khoản cũng sụt xuống 

với 660 triệu cổ phiếu được giao dịch. VN-Index có thể diễn ra một nhịp điều chỉnh nhẹ trong những phiên sắp tới, sau đà tăng 

rất nhanh đến gần vùng đỉnh cũ 1300 điểm.  
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